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DỰ THẢO
BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2009
PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ 2010 
( Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 )
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2009 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 27/3/2009 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu 
138 tỷ đồng

Trong đó doanh thu hàng xuất nhập khẩu
38,510 tỷ đồng

( Tương đương kim ngạch
2.260.000 USD )

2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ( trước thuế )



. Lợi nhuận
2,2 tỷ đồng


. Tỷ suất lợi nhuận / VĐL
5,50 %

Kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị : 1 triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ % so

	
	
	
	KH
	2008

	A. Doanh thu  
	138.000
	59.942,222
	43,44
	42,94

	   1. Hàng xuất nhập khẩu
	38.510
	9.646,761
	25,05
	16,71

	   Tương đương kim ngạch ( USD )
	2.260.000
	554.166
	24,52
	19,40

	   2. Hàng nội địa
	96.400
	47.164,100
	48,93
	60,32

	   3. Dịch vụ
	3.090
	3.131,361 
	101,34
	85,42

	B. Giá vốn hàng bán
	126.900
	61.463,912
	48,43
	43,79

	   1. Hàng xuất nhập khẩu
	37.000
	9.368,468
	25,32
	16,50

	   2. Hàng nội địa
	89.900
	52.089,545 
	57,94
	62,31 

	   3. Dịch vụ
	
	5,899
	
	

	C. Lợi tức gộp
	11.100
	- 1.521,690
	
	

	   1. Hàng xuất nhập khẩu
	
	278,293
	
	

	   2. Hàng nội địa
	
	- 4.925,445 
	
	

	   3. Dịch vụ
	
	3.125,462
	
	

	D. Doanh thu hoạt động tài chính
	
	400,167
	
	63,80

	E. Chi phí tài chính
	2.520
	639,942
	25,39
	22,11

	    Trong đó: Lãi vay vốn kinh doanh
	
	639,942
	
	

	F. Chi phí bán hàng
	1.990
	3.610,097
	181,41
	97,28

	G. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	4.390
	3.774,944
	85,99
	143,64

	H. Lợi nhuận thuần từ SXKD
	2.200
	 - 9.146,505 
	
	

	I. Thu nhập khác
	
	283,884
	
	

	J. Chi phí khác
	
	2.227
	
	

	J. Tổng lợi nhuận trước thuế
	2.200
	- 8.864,849
	
	


2. Mặt hàng tiêu thụ:
	MẶT HÀNG
	Đơn vị tính
	Năm 2008
	Năm 2009
	Tỷ lệ %

2009/2008

	A. Kinh doanh thương mại
	
	
	
	

	1. Cà phê
	Tấn
	318,000
	141,600
	44,53

	2. Cao su
	“
	1.131,376
	728,580
	64,40

	3. Hạt điều
	“
	296,428
	
	

	4. Bắp hạt
	“
	4.478,979
	4.623,377
	103,22

	5. Sắn lát
	“
	13.935,901
	4.087,104
	29,33

	6. Cám gạo
	“
	1.201,266
	1.071,331
	89,18

	7. Bã đậu các loại
	“
	103,902
	55,200
	53,13

	8. Hàng vi tính
	 Triệu đ
	2.131,953
	1.093,115
	51,27

	9. Hàng khác
	“
	324,431
	168,877
	52,05

	B. Kinh doanh dịch vụ
	
	
	
	

	1. Cho thuê kho
	“
	3.593,540
	2.910,164
	80,98

	2. Các dịch vụ khác
	“
	72,179
	148,926
	206,33


3. Các chỉ tiêu tài chính :  
TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2009
	TÀI SẢN
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	A. TÀI SẢN NGĂN HẠN
	19.069.641.369
	36.562.343.915

	   1. Tiền và các khoản tương đương tiền
	4.177.692.884
	5.551.740.844

	   2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	4.000.000.000
	

	   3. Các khoản phải thu ngắn hạn
	7.615.211.421
	7.190.490.211

	   4. Hàng tồn kho
	3.268.414.769
	23.993.191.851

	   5. Tài sản ngắn hạn khác
	8.322.295
	826.921.009

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	15.629.959.364
	17.017.066.000

	   1. Các khoản phải thu dài hạn
	
	

	   2. Tài sản cố định
	13.715.142.025
	14.810.966.750

	      Trong đó: Tài sản cố định hữu hình
	13.715.142.025
	14.810.966.750

	         + Nguyên giá
	21.239.396.402
	21.239.396.402

	         + Hao mòn lũy kế
	( 7.524.254.377 )
	( 6.428.429.652 )

	   3. Bất động sản đầu tư
	
	

	   4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	437.404.587
	437.404.587

	   5. Tài sản dài hạn khác
	1.477.412.752
	1.768.694.663

	      Trong đó: Chi phí trả trước dài hạn
	1.477.412.752
	1.768.694.663

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	34.699.600.733
	53.579.406.915

	
	
	

	NGUỒN VỐN
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	A. NỢ PHẢI TRẢ
	12.339.738.195
	22.350.728.579

	   1. Nợ ngắn hạn
	11.996.499.515
	22.007.489.899

	   2. Nợ dài hạn
	343.238.680
	343.238.680

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	22.359.862.538
	31.228.681.336

	   1. Vốn chủ sở hữu
	22.351.380.541
	31.216.229.339

	      Trong đó:
	
	

	         + Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	40.000.000.000
	40.000.000.000

	         + Thặng dư vốn cổ phần
	359.499.138
	359.499.138

	         + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	- 18.044.118.597
	- 9.179.269.799

	   2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	8.481.997
	12.451.997

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	34.699.600.733
	53.579.406.915


( Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo quyết toán đã kiểm toán kèm theo )

4. Lao động, tiền lương
	
	Đơn vị tính
	Năm 2008
	Năm 2009

	1. Lao động
	Người
	
	

	    + Số đầu năm
	“
	64
	64

	    + Số cuối năm
	“
	64
	30

	2. Các khoản chi cho người lao động
	Đồng
	
	

	    + Tiền lương
	“
	1.778.251.946
	1.973.885.543

	    + BHXH, YT, Kinh phí công đoàn
	“
	249.901.794
	330.063.617

	    + Tiền cơm trưa
	“
	182.360.000
	164.050.000

	    + Tiền trợ cấp nghỉ việc
	“
	33.702.750
	1.238.386.500

	3. Thu nhập bình quân của NLĐ
	Đ/người/th
	2.552.880
	2.783.770


5. Đánh giá kết quả kinh doanh - tài chính năm 2009:
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 rất xấu, doanh thu đạt 59.942 triệu đồng, bằng 43,44% % kế hoạch được giao và 42,94 % so với năm 2008. Kết quả kinh doanh lỗ (-) 8.864,849 triệu đồng, lỗ lũy kế đến cuối năm (-) 18.044,119 triệu đồng, bằng  45,11 % vốn điều lệ.

Kết quả trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

a. Tình hình suy thoái kinh tế trên thế giới còn tiếp tục ảnh hưởng. Nhu cầu nhập khẩu của các nước giảm, sức mua trong nước yếu. Giá cả thị trường thế giới giảm mạnh trong khi đó giá trong nước có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, đặc biệt giá các dịch vụ có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh như vận chuyển, điện, nước cho sản xuất không giảm hoặc giảm không đáng kể. Một vài ví dụ dẫn chứng:

+ Đối với mặt hàng cà phê : năm 2008, công ty tiêu thụ 318 tấn đạt doanh thu 12.295.364.597 đồng ( bình quân 38.665.000 đ/T ); trong khi đó năm 2009 công ty tiêu thụ 141,600 tấn, chỉ đạt 3.247.046.614 đồng ( bình quân 22.931.000 đ/T ), giá giảm 40,69% . 

+ Đối với mặt hàng cao su: năm 2008, công ty tiêu thụ 1.131,376 tấn đạt doanh thu 48,860 tỷ đồng, ( bình quân 43,180 triệu đ/T ); trong khi đó năm 2009 tiêu thụ 728,580 tấn đạt doanh thu 19,696 tỷ đồng, ( bình quân  27,030 Triệu đ/T ), giá giảm 37,40%
b. Tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá xuất khẩu liên tục biến động với biên độ lớn, thị trường xuất khẩu thu hẹp nhất là đối với mặt hàng cao su (60% sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc), trong các tháng đầu năm mặt dù nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc có tăng nhưng giá cả giảm mạnh do một số chính sách của Trung Quốc có thay đổi như Trung Quốc không cho các công ty, đơn vị và tư thương của nước này nhập cao su, nếu không nằm trong danh sách được kinh doanh xuất nhập khẩu tiểu ngạch ( hơn 60 phần trăm các Cty, đơn vị và tư thương nước này trong lĩnh vực không được nhập cao su trong đó có các khách hàng của công ty ).

c. Nguyên nhân chính là do trình độ và năng lực quản lý của Ban lãnh đạo công ty, sự thiếu năng động của lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc, không nắm bắt được diễn biến và nhu cầu của thị trường, không kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trong kinh doanh và đã bỏ qua một số cơ hội kinh doanh. Cụ thể như không giải quyết tiêu thụ kịp thời 2 mặt hàng tồn kho đã lỗ là cao su và bắp, nếu có tiêu thụ sớm hơn tuy vẫn phải chịu lỗ nhưng sẽ giảm được một số các khoản chi phí như lãi vay vốn kinh doanh, chi phí bảo quản … đồng thời thu hồi được vốn đưa vào kinh doanh các mặt hàng khác. Đối với mặt hàng khoai mì khô, vào thời điểm đầu vụ tình hình chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc thu hẹp, thị trường Trung Quốc chưa mua hàng, giá cả lúc đó rất thấp, nhưng do thua lỗ năm trước nên vụ mùa năm nay Công ty không thực hiện kế hoạch mua tạm trữ ngay từ đầu vụ như mọi năm, đến khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục thì đã hết mùa vụ, giá cả đã tăng cao nên số lượng mua được không đáng kể.

d. Kết quả kinh doanh năm 2009 lỗ 9.082,971 triệu đồng, trong đó phải kể các khoản lớn sau:
+ Lỗ do tiêu thụ 2 mặt hàng tồn kho năm 2008 chuyển sang:
Cuối năm 2008, hàng hóa tồn kho công ty trị giá 23.993.191.851 đồng, trong đó có 2 mặt hàng là cao su ( 168 tấn ) và bắp ( 2.832,272 tấn ) trị giá 19.541.198.334 đồng ( chiếm 81,44 % giá trị hàng tồn kho ). Lượng hàng tồn kho này có giá trị cao hơn giá thị trường ( do thị trường giảm giá nhanh ), đến tháng 8 tiêu thụ hết, phát sinh lỗ 7.119.835.196 đồng. Cụ thể:

Đơn vị : triệu đồng
	
	Cao su
	Bắp
	Cộng

	1. Số lượng hàng tồn kho ( Tấn )
	168,000
	2.832,272
	

	2. Trị giá hàng tồn kho 
	7.794,990
	11.746,208
	19.541,198

	3. Doanh thu tiêu thụ
	4.393,200
	10.322,083
	14.715,283


4

